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BÁO CÁO

Giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo

Kính gửi: Các vị đại biểu Quốc hội,

Tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XIII, các đại biểu Quốc hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến về dự án Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ngay sau Kỳ họp, Ủy ban thường vụ Quốc hội (sau đây viết tắt là UBTVQH) đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Dự thảo Luật đã được UBTVQH cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý tại Phiên họp thứ 3 (tháng 9/2016) và gửi xin ý kiến các Đoàn đại biểu Quốc hội. 
Trên cơ sở ý kiến của các Đoàn đại biểu Quốc hội và các cơ quan hữu quan, UBTVQH xin báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo như sau:
1. Về tên gọi và bố cục dự thảo Luật

- Về tên dự thảo Luật
Đa số đại biểu tán thành tên gọi của Luật là Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Một số đại biểu đề nghị đổi tên Luật là Luật hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Luật về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; Luật tổ chức, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; Luật thực hiện quyền tín ngưỡng, tôn giáo; Luật dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

UBTVQH đề nghị giữ tên gọi của Luật là Luật tín ngưỡng, tôn giáo để bao quát phạm vi điều chỉnh của Luật, trong đó có cả việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo cũng như tổ chức, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Tên gọi này cũng phù hợp và có tính kế thừa các văn bản của Đảng, Nhà nước cũng như hệ thống pháp luật có liên quan đã ban hành.

- Về bố cục của dự thảo Luật

Nhiều đại biểu cho rằng kết cấu, bố cục của dự thảo Luật còn chưa hợp lý và đề nghị có chương riêng về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. 
Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã được kết cấu lại khoa học, chặt chẽ hơn, gồm 9 chương, 8 mục và 68 điều. Bên cạnh việc sắp xếp, bổ sung một số điều luật và đổi tên các chương, mục, dự thảo Luật đã thiết kế một chương mới (Chương II) gồm 4 điều quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.  

2. Về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người

Nhiều đại biểu cho rằng những nội dung quy định về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người và sự tôn trọng, bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước trong dự thảo Luật còn chưa tương xứng và thiếu cụ thể. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã khẳng định và cụ thể hóa nội hàm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người, trong đó có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của cá nhân, tổ chức và người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam; nghĩa vụ của cá nhân, tổ chức trong thực hiện quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo tại Chương II (Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo). Đồng thời, bổ sung quy định về trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người tại Chương I (Những quy định chung).

3. Về lĩnh vực tín ngưỡng 
Nhiều đại biểu đề nghị bổ sung những quy định cụ thể hơn nhằm thể hiện sự phong phú của lĩnh vực tín ngưỡng và bảo đảm hoạt động tín ngưỡng đáp ứng nhu cầu tinh thần của nhân dân, phù hợp với truyền thống tốt đẹp của dân tộc. 
UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Cơ quan  soạn thảo nghiên cứu, bổ sung các quy định cụ thể, đầy đủ hơn về lĩnh vực tín ngưỡng. Tuy nhiên, các loại hình tín ngưỡng ở nước ta rất đa dạng, phong phú, gắn với bản sắc văn hóa, phong tục tập quán. Do vậy, UBTVQH đề nghị dự thảo Luật chỉ quy định những nội dung đã ổn định, rõ ràng liên quan đến tín ngưỡng. Về ban quản lý, người đại diện và tài sản của cơ sở tín ngưỡng; hoạt động tín ngưỡng tại cơ sở tín ngưỡng và lễ hội tín ngưỡng để bảo đảm tính khả thi khi thực hiện. 

Ngoài ra, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật cũng đã quy định một số nội dung về nguyên tắc tổ chức các hoạt động tín ngưỡng và lễ hội tín ngưỡng; bố cục lại và quy định chặt chẽ hơn về hoạt động tín ngưỡng tại Chương III. Theo đó, việc thực hiện các hoạt động tín ngưỡng phải bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, bảo vệ môi trường.

Có đại biểu cho rằng lễ hội tín ngưỡng cũng là hoạt động tín ngưỡng, chỉ cần thông tin trong bản đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm của cơ sở tín ngưỡng.

UBTVQH cho rằng, lễ hội tín ngưỡng thường diễn ra với quy mô lớn, tập trung đông người với nhiều hoạt động đa dạng, thời gian kéo dài. Do vậy, ngoài việc đưa vào bản đăng ký hoạt động tín ngưỡng chung của cơ sở tín ngưỡng, trước khi tổ chức lễ hội, người đại diện, ban quản lý cơ sở tín ngưỡng cần thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được hỗ trợ khi cần thiết, nhất là trong việc bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong lễ hội. 

4. Về công nhận tổ chức tôn giáo 

Một số đại biểu đề nghị quy định theo hướng khi tổ chức đã đăng ký hoạt động tôn giáo và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một tổ chức tôn giáo thì được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và công nhận ngay. 

Một số đại biểu đề nghị nghiên cứu điều chỉnh các quy định về điều kiện đăng ký hoạt động tôn giáo và công nhận tổ chức tôn giáo rõ ràng, chặt chẽ hơn.
UBTVQH cho rằng, việc quy định tổ chức có đăng ký hoạt động tôn giáo sau một thời gian hoạt động ổn định mới được xem xét công nhận tổ chức tôn giáo là cần thiết, để thấy rõ ảnh hưởng và phương thức hoạt động của tổ chức tôn giáo đó trong thực tiễn trước khi công nhận, bảo đảm tổ chức tôn giáo hoạt động ổn định, theo nghi lễ, hành vi tôn giáo đã đăng ký. Pháp luật của nhiều quốc gia trên thế giới cũng quy định về điều kiện này khi xem xét công nhận tổ chức tôn giáo. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Cơ quan soạn thảo nghiên cứu và lấy ý kiến các tổ chức, cá nhân hữu quan về khoảng thời gian hoạt động ổn định của tổ chức trước khi được công nhận. Tiếp thu ý kiến của các tổ chức, cá nhân, dự thảo Luật hiện nay đã điều chỉnh khoảng thời gian này giảm từ 10 năm (theo dự thảo trình Quốc hội tháng 10/2015) xuống 05 năm để vừa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn của việc quản lý nhà nước, vừa phù hợp với nguyện vọng của các tổ chức tôn giáo (theo quy định hiện hành, thời gian kiểm nghiệm thực tiễn trước khi công nhận tổ chức tôn giáo là 23 năm). Đồng thời, tiến hành rà soát, thể hiện rõ ràng, chặt chẽ hơn các quy định về điều kiện, hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp đăng ký hoạt động tôn giáo và công nhận tổ chức tôn giáo. 

5. Về tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo

Nhiều đại biểu đề nghị nghiên cứu quy định ngay trong Luật về pháp nhân của tổ chức tôn giáo thống nhất với các quy định của Bộ luật dân sự (sửa đổi) mới được thông qua tại kỳ họp 10 Quốc hội khóa XIII.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã bổ sung một điều quy định về tư cách pháp nhân đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc (Điều 30). Theo đó, “Tổ chức tôn giáo là pháp nhân phi thương mại kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận”. Tổ chức tôn giáo trực thuộc sau khi được thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, nếu có nhu cầu đăng ký pháp nhân phi thương mại thì phải được tổ chức tôn giáo đề nghị, có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác, tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó và nhân danh tổ chức tham gia quan hệ pháp luật một cách độc lập.

Để quy định này được khả thi và thống nhất với Bộ luật dân sự, dự thảo Luật cũng đã bổ sung và điều chỉnh một số quy định liên quan đến điều kiện công nhận tổ chức tôn giáo, điều lệ, tên gọi và trụ sở của tổ chức tôn giáo để phù hợp với tổ chức của một pháp nhân, đồng thời giao Chính phủ quy định chi tiết về trình tự, thủ tục đăng ký pháp nhân đối với tổ chức tôn giáo trực thuộc.  

Quy định về tư cách pháp nhân của tổ chức tôn giáo là một nội dung mới, quan trọng của dự thảo Luật nhằm xác định rõ địa vị pháp lý của tổ chức tôn giáo, bảo đảm quyền và nghĩa vụ của các tổ chức tôn giáo khi tham gia vào các quan hệ pháp luật. Quy định này là phù hợp với xu thế quản lý trong nhà nước pháp quyền, pháp luật quốc tế cũng như thực tiễn hoạt động của các tổ chức tôn giáo. 

6. Về hoạt động xã hội của tổ chức tôn giáo
Nhiều đại biểu đề nghị dự thảo Luật quy định cụ thể hơn về việc các tổ chức, cá nhân tôn giáo được tham gia vào các hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo để bảo đảm tính khả thi khi thực hiện. 
UBTVQH nhận thấy, trong thực tế, các tôn giáo đã và đang tham gia nhiều hoạt động xã hội, có nhiều đóng góp cho cộng đồng, xã hội, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo. Tuy nhiên, để bảo đảm sự đồng bộ của hệ thống pháp luật, Luật tín ngưỡng, tôn giáo chỉ quy định cụ thể về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo; tổ chức, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo. Đối với các hoạt động giáo dục, y tế, bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo…, Luật này chỉ quy định mang tính nguyên tắc; những vấn đề cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục thực hiện được điều chỉnh bởi pháp luật chuyên ngành.

7. Về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo có yếu tố nước ngoài
Một số đại biểu đề nghị bổ sung các quy định về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo và quy định cụ thể hơn về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài cư trú tại Việt Nam phù hợp với xu thế hội nhập quốc tế hiện nay. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã dành một mục với 7 điều luật quy định về hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài (Mục 2 Chương VI) và thiết kế một điều về quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người nước ngoài trong Chương Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo (Điều 8, Chương II). Theo đó, người nước ngoài về cơ bản có quyền sinh hoạt, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo như công dân Việt Nam, kể cả việc theo học tại cơ sở đào tạo tôn giáo Việt Nam hay được tổ chức tôn giáo Việt Nam phong phẩm, suy tôn, suy cử làm chức sắc.
Có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung quy định về trình tự, thủ tục giảng đạo tại cơ sở tôn giáo ở Việt Nam đối với chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài. Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã bổ sung khoản 4, 5 Điều 48.

Có ý kiến đại biểu đề nghị bổ sung điều kiện phải có sự chấp thuận trước của cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương đối với việc phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cử, suy cử có yếu tố nước ngoài. Tiếp thu ý kiến đại biểu, dự thảo Luật đã được chỉnh lý như khoản 1 Điều 51. 
8. Về quản lý nhà nước trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo

- Về phương thức quản lý

Nhiều đại biểu cho rằng dự thảo Luật còn quá nhiều quy định mang nặng tính hành chính, “xin - cho” và đề nghị quy định theo hướng giảm các thủ tục hành chính, tăng hình thức thông báo.

UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Cơ quan soạn thảo rà soát, chỉnh lý dự thảo Luật để các quy định về thủ tục hành chính phù hợp hơn với quan điểm xây dựng Luật. Đến nay, rất nhiều nội dung trong dự thảo đã chuyển từ hình thức đăng ký - cấp phép hoặc đề nghị - chấp thuận sang hình thức thông báo. Dự thảo Luật cũng minh bạch hoá các quy định về thủ tục hành chính, thẩm quyền và thời gian xử lý... Những điểm mới này nhằm góp phần tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; đồng thời thể hiện sự tôn trọng của Nhà nước đối với những vấn đề thuộc về nội bộ của tổ chức tôn giáo.

- Về cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Nhiều đại biểu cho rằng, việc quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo hiện nay còn phân tán và đề nghị quy định ngay trong Luật cơ quan có chức năng quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương để bảo đảm sự thống nhất và thuận lợi trong quản lý về lĩnh vực này. 
UBTVQH nhận thấy, hiện nay Chính phủ đã thống nhất quản lý về tín ngưỡng, tôn giáo. Theo phân công của Chính phủ, Bộ Nội vụ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tôn giáo; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc quản lý lễ hội tín ngưỡng nhưng chưa có cơ quan nào quản lý nhà nước về tín ngưỡng. Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong thực tiễn còn thiếu đồng bộ; vì vậy việc đặt ra yêu cầu cần có một cơ quan phù hợp chịu trách nhiệm trước Chính phủ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo nhằm bảo đảm sự thống nhất trong quản lý về lĩnh vực này là xác đáng.
Tuy nhiên, việc quy định cụ thể ngay trong Luật cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương cần được xem xét thận trọng, kỹ lưỡng. Do đó, UBTVQH đề nghị Quốc hội cho giữ quy định về vấn đề này như trong dự thảo Luật trình Quốc hội: giao Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong phạm vi cả nước và phân công cụ thể cơ quan quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ở trung ương phù hợp, đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
9. Về các hành vi bị nghiêm cấm
Nhiều đại biểu cho rằng, quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như dự thảo Luật còn chung chung và đề nghị Ban soạn thảo tiếp tục nghiên cứu bổ sung các quy định cụ thể hơn, phù hợp với các trường hợp, lý do hạn chế quyền con người theo quy định của Hiến pháp. 

Tiếp thu ý kiến đại biểu, UBTVQH đã chỉ đạo bổ sung một số hành vi bị nghiêm cấm đặc thù trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo như: kỳ thị vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi… Về cơ bản, các hành vi bị nghiêm cấm được quy định tại Điều 5 dự thảo Luật đã bao quát nhiều nội dung, thống nhất với quy định của Hiến pháp 2013 về nguyên tắc hạn chế quyền con người, quyền công dân. 
10. Về giải thích từ ngữ 
Nhiều đại biểu đề nghị bổ sung giải thích một số thuật ngữ như “tín ngưỡng”, “tôn giáo”, “địa điểm hợp pháp”… Một số đại biểu đề nghị nghiên cứu thể hiện lại các khái niệm như “nhà tu hành”, “chức sắc”, “chức việc”, “hoạt động tín ngưỡng”, “cơ sở tôn giáo”…
Tiếp thu ý kiến đại biểu, Điều 2 dự thảo Luật đã bổ sung việc giải thích một số từ ngữ như “tín ngưỡng”, “tôn giáo”, “địa điểm hợp pháp”, “hoạt động tôn giáo có yếu tố nước ngoài”, “người đại diện”… để làm rõ hơn các nội dung tương ứng được quy định trong dự thảo Luật. Các từ ngữ khác cũng được rà soát và điều chỉnh hợp lý hơn. 
*

*

*

Ngoài các nội dung nêu trên, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến cụ thể khác về nội dung và kỹ thuật văn bản. UBTVQH đã chỉ đạo Cơ quan chủ trì thẩm tra phối hợp với Cơ quan soạn thảo để rà soát và chỉnh lý nghiêm túc và hợp lý trong dự thảo Luật lần này. 
Trên đây là báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Ủy ban Thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét, quyết định./.
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